	CÔNG TY…….

Đc:………….

Email:.........................

Số ĐT liên lạc:...........
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com
Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm
	Hãng sản xuất/ Xuất xứ
	Đơn vị tính
	Thông số kỹ thuật
	Mã nhóm theo TT 14/2020
	Số Lượng


	Đơn giá

(VNĐ)
	Thành tiền

(VNĐ)

	1
	Vi ống thông can thiệp mạch
	MC-PP27111; MC-PP27131 / Progreat 2.7Fr
	Terumo / Nhật Bản
	Cái
	- Lớp trong: phủ lớp PTFE

- Lớp giữa: lớp cuộn chất liệu Tungsten đánh dấu cản quang

- Lớp ngoài:  phủ lớp ái nước M coat

- Đường kính: 2.7F

- Chiều dài: 110 cm, 130 cm

-Vi ống thông cỡ 2.7F: loại đồng trục có dây dẫn đi kèm.
	Nhóm 1
	5
	
	

	2
	Dây dẫn đường cho ống thông ái nước dài 150cm
	RF*GA35153M / Radifocus Guide Wire M (150cm)
	Terumo / Nhật Bản
	Cái
	- Chất liệu lõi: hợp kim Nitinol.

- Chất liệu  lớp ngoài: Polyurethane

- Có lớp phủ ái nước

- Chiều dài dây dẫn: 150cm

- Chiều dài đầu tip: 3 cm

- Đường kính: 0.035''

- Hình dạng đầu tip: đầu cong
	Nhóm 1
	9
	
	

	3
	Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch
	RS*A80K10SQ / RADIFOCUS Introducer II
	Terumo / Nhật Bản
	Cái
	Bao gồm: sheath, dây dẫn đường, nong, bơm tiêm, kim chọc mạch,

- Chất liệu Sheath : ETFE ( Ethylene tetrafluoroethylene )

- Chất liệu nong: Polypropylene

- Kích thước sheath: cỡ 5F, 6F, 7F, 8F ; chiều dài:10cm

- Kích thước dây dẫn đường :0.035", dài 45cm.
	Nhóm 1
	8
	
	

	TỔNG CỘNG
	


Bằng chữ: ............................................. ./.
	Ghi chú:
· Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

· Chất lượng hàng hóa mới 100%.
· Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng.
· Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký.
· Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (.........tháng)
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2022
ĐẠI DIỆN CÔNG TY


